  Mẫu 01
	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

…………………………………………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua năm học 2023-2024

Kính gửi: Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Căn cứ Công văn số          /ĐHHHVN-TCHC ngày      /5/2024 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc Hướng dẫn tổng kết và đề nghị bình xét danh hiệu thi đua năm học 2023-2024, trên cơ sở thành tích của các tập thể, cá nhân, ngày …… 1 …. đã họp (có biên bản kèm theo) và bình xét các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân trong đơn vị đủ điều kiện.

1………… đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường xét tặng danh hiệu thi đua năm học 2023-2024 cho: ….. tập thể và …….... cá nhân.


Trong đó:

- Tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho tập thể: ………………………
- Tăng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho tập thể: ………………………
- Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho……… cá nhân và danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho ……... cá nhân.

 (Có danh sách kèm theo)
	
	
	Hải phòng, ngày …… tháng …… năm 2024
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ






                   Mẫu 02
	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

………………………(1)…………………….………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA
Năm học 2023-2024
Vào hồi ….h …. ngày … tháng … năm 2024, tại ………………………………  dưới sự chủ tọa của ông/bà: .....(2) .......,  .............(1)...................……… đã họp để tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể,
Dự họp có ……. thành viên, gồm:

- Ông/Bà ……………………… Chức vụ………………….   Chủ tọa
- Ông/Bà ……………………….Chức vụ……………………Ủy viên
- Ông/Bà ……………………….Chức vụ……………………Ủy viên

- Ông/Bà ……………………….Chức vụ………..…………   Ủy viên, thư ký
……………………………………………………………………………………

Sau khi nghe ....(2)...... báo cáo thành tích tập thể và cá nhân, ....(1)... đã tiến hành bình xét và bỏ phiếu kín đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường xét tặng danh hiệu thi đua năm học 2023-2024 cho tập thể và cá nhân sau:

I. Về Tập thể:

- Danh hiệu Tập thể LĐXS/LĐTT cho tập thể: ……………....................................,

Số phiếu ………/........ (đạt tỷ lệ: ......%);

II. Về Cá nhân:

- Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở cho ……… cá nhân;

- Danh hiệu LĐTT cho ……… cá nhân;

(Danh sách Cá nhân xếp theo thứ tự phiếu bầu)

Hải phòng, ngày…… tháng……năm 2024
	THƯ KÝ

(Ký và ghi họ và tên)
	
	CHỦ TỌA
(Ký và ghi họ và tên)



- (1): Đơn vị tổ chức bình xét thi đua;
- (2): Thủ trưởng đơn vị

 Mẫu 03
	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM
………………………(1)…………………….……..
	


DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA

Năm học 2023-2024
1. TẬP THỂ:

Tập thể Lao động xuất sắc: ………………………………………………...

………………………………………………………………………………

Tập thể Lao động tiên tiến: ………………………………………………...

………………………………………………………………………………

2. CÁ NHÂN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
(Bộ môn)
	CHỨC VỤ
	Số phiếu đồng ý
(tỷ lệ %)

	
	
	
	
	

	Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Danh hiệu “Lao động tiên tiến”

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Hải phòng, ngày…… tháng……năm 2024
	CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ
 (Ký và ghi họ và tên)
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký và ghi họ và tên)


(1) : Tên đơn vị tổ chức bình xét thi đua

Mẫu 04

	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM
……………………(1)………………………...
	


TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA

Năm học 2023-2024
I. TẬP THỂ
	TT
	Đơn vị
	Danh hiệu đề nghị
	Tóm tắt thành tích

	1
	Khoa ……..
	Lao động xuất sắc
	

	2
	Bộ môn …
	Lao động …
	

	…
	
	
	


II. CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ”
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị
	Tóm tắt thành tích

	1
	Nguyễn Văn A
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


Hải phòng, ngày …… tháng …… năm 2024
	CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ
 (Ký và ghi họ và tên)
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký và ghi họ và tên)



- (1): Tên đơn vị tổ chức bình xét thi đua.
  Mẫu 05A 
	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

……………………(1)……………………….………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI THÀNH TÍCH TẬP THỂ

Đề nghị tặng danh hiệu:………………(2)……….………… Năm học 2023-2024
Đơn vị:……………(1)……………………………………………………………………...
Tổng số CB,GV, VC:…………………Trong đó cán bộ giảng dạy:……………………….

Số hiện có mặt:……………………….Vắng mặt:………………………………………….

Số lượng sinh viên:…………………………………………………………………………

TÓM TẮT THÀNH TÍCH

1. Thực hiện nhiệm vụ năm học (Đào tạo, NCKH, viết giáo trình…).

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ CBGD:

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
3. Xây dựng môi trường giáo dục, sử dụng, quản lý cơ sở vật chất:

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
4. Tham gia các phong trào thi đua:

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
5. Danh hiệu Thi đua đạt được trong 2 năm qua:

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Hải phòng, ngày ……  tháng …… năm 2024
	CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ
 (Ký và ghi họ và tên)
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký và ghi họ và tên)



- (1): Tên đơn vị tổ chức bình xét thi đua;
- (2): Danh hiệu Tập thể LĐTT hoặc LĐXS.




                              
 Mẫu 05B
	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

………………………(1)………………….………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng danh hiệu:………..…(2)…………………. Năm học 2023-2024
Họ và tên:…………………………………… Ngày sinh: ………..…Nam (nữ)…………
Đơn vị công tác…………(1)……………………………………………………………...

Chức vụ, nhiệm vụ được giao:……………………………………………………………
TÓM TẮT THÀNH TÍCH
1. Thực hiện chuyên môn: Khối lượng, chất lượng, tinh thần trách nhiệm:

Khối lượng giảng dạy hệ đại học chính quy đã thực hiện: …(3)…/…(4)… (định mức), cụ thể:
……………………………………………………………………………………………...

Khối lượng giảng dạy các hệ khác đã thực hiện (nếu có): ……(5)……., cụ thể:

……………………………………………………………………………………………...

2. Thực hiện NCKH, viết sách, giáo trình, bài báo khoa học …:

Khối lượng nghiên cứu khoa học đã thực hiện: …(6).../…(7)... (định mức), cụ thể:

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
3. Học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

……………………………………………………………………………………………..
4. Tham gia xây dựng tập thể, tham gia các phong trào thi đua:

……………………………………………………………………………………………..
5. Danh hiệu Thi đua đạt được trong 2 năm qua:

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Hải phòng, ngày…… tháng……năm 2024
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký và ghi họ và tên)
	
	NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi họ và tên)



- (1): Tên đơn vị tổ chức bình xét thi đua;

- (2): Danh hiệu LĐTT hoặc CSTĐ.

- (3): Tổng khối lượng giảng dạy trong năm học, đề nghị kê khai cụ thể đối với mỗi loại hình tham gia giảng dạy;

- (4): Định mức khối lượng giảng dạy theo quy định trong năm học;
- (5): Tổng khối lượng giảng dạy khác tại Trường như: sau đại học, liên thông, vừa học vừa làm … (đối với cá nhân thiếu khối lượng giảng dạy hệ ĐH chính quy, khi kê phần giảng dạy khác cần có xác nhận của đơn vị - nơi cá nhân tham gia giảng dạy theo mẫu 7)
- (6): Tổng khối lượng nghiên cứu khoa học trong năm học

- (7): Định mức khối lượng nghiên cứu khoa học theo quy định trong năm học.
                                     
Mẫu 06A
	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

………………………(1)………………….………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        BẢN KHAI THÀNH TÍCH TẬP THỂ

Đề nghị tặng danh hiệu:…………(2)………. Năm học 2023-2024
Tập thể……………………………(1)…………………………….………………..…

Tổng số CB,GV, VC……………Trong đó CB giảng dạy:………………………………
Có mặt:…………………………………………………………………………………….

TÓM TẮT THÀNH TÍCH

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (theo chức năng được phân công):

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Biện pháp, giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả trong quản lý:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Xây dựng môi trường giáo dục, tham gia các phong trào thi đua, sử dụng, quản lý cơ sở vật chất:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Danh hiệu Thi đua đạt được trong 2 năm qua:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Hải phòng, ngày…… tháng……năm 2024
	CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ
 (Ký và ghi họ và tên)
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký và ghi họ và tên)



- (1): Tên đơn vị tổ chức bình xét thi đua

- (2): Danh hiệu Tập thể LĐTT hoặc LĐXS

                   Mẫu 06B
	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

………………………(1)…………………….………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        BẢN KHAI THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng danh hiệu:……………(2)………………. Năm học 2023-2024
Họ và tên:………………………………………Ngày sinh: ………………Nam ( nữ)……
Đơn vị công tác……………………(1)………………………………….

Chức vụ, nhiệm vụ được giao:……………………………………………………………..

TÓM TẮT THÀNH TÍCH

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (theo chức năng được phân công):

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Biện pháp, giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả trong quản lý:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Xây dựng môi trường giáo dục, sử dụng, quản lý cơ sở vật chất, tham gia các phong trào thi đua:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Danh hiệu Thi đua đạt được trong 2 năm qua:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Hải phòng, ngày …… tháng…… năm 2024
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký và ghi họ và tên)
	
	NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi họ và tên)



- (1): Tên đơn vị tổ chức bình xét thi đua

- (2): Danh hiệu LĐTT hoặc CSTĐ
Mẫu 07
	TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

………………(1)………………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………(1)……….., TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VN

XÁC NHẬN:


- Ông/bà: …………………………………………………………………..….


- Chức danh/chức vụ: ………………………………………………...………

- Đơn vị công tác: ……………………………………………….……………

Năm học 2023-2024, ông/bà ………………………………….……. đã tham gia giảng dạy tại …(1)……. là: …..…. giờ (tiết)./.

	
	Hải Phòng, ngày  …… tháng …… năm 2024
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


	- (1): Đơn vị nơi giảng viên tham gia giảng dạy (Viện Đào tạo sau đại học, Trung tâm Hợp tác và đào tạo liên tục ...), áp dụng đối với giảng viên thiếu khối lượng giảng dạy hệ đại học chính quy.


� Tên đơn vị tổ chức bình xét thi đua
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